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	Đơn vị tính: Triệu đồng.
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	Số/ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: phần vốn NSNN
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.315.982
	 

	A
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.247.736
	 

	 
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh
	NT
	7968066
	292
	2023-2026
	 295/QĐ 24/2/2023
	2.583.995
	2.583.995
	1.110.813
	755.594
	355.219
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	 
	 
	 
	2023-2026
	 233/QĐ 15/2/2023
	6.012.349
	6.012.349
	1.436.000
	1.007.247
	428.753
	 

	 
	trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	BH-LT
	7.968.276
	292
	 
	 233/QĐ 15/2/2023
	6.012.349
	6.012.349
	718.000
	289.247
	428.753
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	II
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1)
	NT
	 
	292
	2025-2026
	3027/QĐ-UBND  18/10/2024; 1686/QĐ-UBND  05/6/2024
	3.871.110
	3.871.110
	2.000.000
	7.622
	1.463.764
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	B
	Hỗ trợ có mục tiêu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.068.246
	 

	 
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Vành Đai 1, thành phố Long Khánh
	LK
	7.927.333
	292
	2023-2025
	2321/QĐ - 06/9/2022 
	1.458.382
	1.458.382
	585.721
	249.800
	335.921
	UBND thành phố Long Khánh

	2
	Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa
	BH
	7.832.165
	292
	2022-2025
	1580/QĐ 13/5/2021; 4207/QĐ 8/10/2021
	1.506.538
	1.506.538
	813.450
	185.000
	628.450
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	 
	Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dự phòng bố trí khi đủ điều kiện về hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103.875
	 



